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41.421.2003.430.800220.000448.500263.100394.6002.104.60044.852.000810.000175.00011.256.000342.611.00099Tổ quản lý011

13.024.000924.00055.000139.50069.500104.200555.80013.948.000500.000113.448.000A256.948.000Trưởng phòngNguyễn Quang HùngHL-001941

9.245.200965.80055.000102.10077.000115.500616.20010.211.000378.00019.833.000A267.702.000Phó phòngĐoàn Mạnh HùngHL-018062

9.088.100751.90055.00098.40057.00085.500456.0009.840.000175.00019.665.000A245.700.000Phó phòngNguyễn Mậu CườngHL-040713

10.063.900789.10055.000108.50059.60089.400476.60010.853.000810.000378.00019.665.000A245.957.000Phó phòngLê Xuân PhúcHL-000974

140.792.80014.272.2001.155.0001.550.6001.101.5001.652.8008.812.300155.065.0001.620.000875.00056.141.00023146.429.000507Tổ chuyên viên082

6.532.400667.60055.00072.00051.50077.200411.9007.200.000267.00016.933.000A265.149.000Chuyên viênNguyễn Huy QuyềnHL-034285

6.057.800875.20055.00069.30071.500107.300572.1006.933.0006.933.000A247.151.000Chuyên viênLê Hồng CôngHL-002236

7.104.600647.40055.00077.50049.00073.600392.3007.752.000810.000175.00016.767.000A244.904.000Chuyên viênĐồng Văn HuấnHL-033907

6.558.100641.90055.00072.00049.00073.600392.3007.200.000267.00016.933.000A244.904.000Chuyên viênNguyễn Văn LâmHL-009028

6.076.600690.40055.00067.70054.10081.100432.5006.767.0006.767.000A245.406.000Chuyên viênDương Đình AnhHL-040529

5.987.100779.90055.00067.70062.60093.900500.7006.767.0006.767.000A236.259.000Chuyên viênTrần Công TrungHL-0004810

6.129.400637.60055.00067.70049.00073.600392.3006.767.0006.767.000A244.904.000Chuyên viênĐoàn Thị ThắmHL-0074011

6.995.700646.30055.00076.40049.00073.600392.3007.642.000175.0001534.00026.933.000A264.904.000Chuyên viênNguyễn Văn TuấnHL-0309412

6.558.100641.90055.00072.00049.00073.600392.3007.200.000267.00016.933.000A264.904.000Chuyên viênUông Sỹ DuẩnHL-0298613

7.103.500729.50055.00078.30056.80085.200454.2007.833.000267.00017.566.000A245.677.000Chuyên viênBùi Châu ThuấnHL-0040614

6.384.600615.40055.00070.00046.70070.100373.6007.000.000267.00016.733.000A244.670.000Chuyên viênHà Đình CườngHL-0446815

6.707.000626.00055.00073.30047.40071.100379.2007.333.000267.00017.066.000A244.740.000Chuyên viênNguyễn Tài ChínhHL-0205116

7.101.300700.70055.00078.00054.10081.100432.5007.802.0001.068.00046.734.000A245.406.000Chuyên viênLại Văn NhậtHL-0195417

6.476.800723.20055.00072.00056.80085.200454.2007.200.000267.00016.933.000A245.677.000Chuyên viênPhạm Văn TrọngHL-0151718

7.673.200635.80055.00083.10047.40071.100379.2008.309.000175.00011.068.00047.066.000A244.740.000Chuyên viênPhạm Anh ThiệnHL-0047119

7.515.200626.80055.00081.40046.70070.100373.6008.142.000175.0001534.00027.433.000A244.670.000Chuyên viênNguyễn Tiến VănHL-0133420

6.796.700670.30055.00074.70051.50077.200411.9007.467.000534.00026.933.000A245.149.000Chuyên viênNguyễn Đức DuyHL-0050021

6.846.900620.10055.00074.70046.70070.100373.6007.467.000534.00026.933.000A224.670.000Chuyên viênVũ Đức HạnhHL-0460122

7.711.100706.90055.00084.20054.10081.100432.5008.418.000810.000175.00017.433.000A245.406.000Chuyên viênHoàng Quốc VịHL-0022423

6.182.900750.10055.00069.30059.60089.400476.8006.933.0006.933.000A245.960.000Chuyên viênNguyễn Trung VinhHL-0180824

6.293.800639.20055.00069.30049.00073.600392.3006.933.0006.933.000A244.904.000Chuyên viênĐào Mạnh CườngHL-0417225

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung
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Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

182.214.00017.703.0001.375.0001.999.1001.364.6002.047.40010.916.900199.917.0002.430.0001.050.00067.397.00026189.040.000606                  Tổng cộng


